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          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI 
TRONG CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết Định số:  975 /QĐ-ĐHM, ngày 17 tháng 05 năm 2012 của 
Trường Đại học Mở Tp.HCM) 

 
 

TT Họ và tên sinh viên MSSV Mã số công trình Đạt giải Số tiền 
thưởng (Đ) 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

1 
Lê Nguyễn Phương Hồng Thủy 
(NT) 
 Vũ Thị Huyền Du 

0954032671 
0954032083 T.SV2012(77) - 10 Nhất 2,000,000 

2 
Trương Thị Phương Duyên (NT) 
Nguyễn Châu Hoàng Ánh  
Lê Thị Kim Ngân 

0954032106 
0954032038 
0954032406 

T.SV2012(76) - 09 Nhì 1,500,000 

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 0954032253 T.SV2012(80) - 13 Ba 

 
 
 

1,200,000 
 

4 

Mai Phương Diễm Khanh  (NT) 
Võ Ngọc Trang Anh 
Huỳnh Thị Trúc Giang 
Ngô Thị Cẩm Vân 
Nguyễn Hoàng Nam 

1054040221 
1054010011 
1054030148 
1054012717 
1054010314 

T.SV2012(81) - 14 Ba 1,200,000 

5 
Nguyễn Phú Quý (NT) 
Nguyễn Hồng Đức 
Trịnh Thuý Ngân 

1054012449 
1054010120 
1054022139 

T.SV2012(71) - 04 Khuyến 
khích 700,000 

6 Trương Thị Phương Duyên (NT) 
Nguyễn Thị Diệu Minh 

0954032106 
0954052046 T.SV2012(75) -08 Khuyến 

khích 700,000 

7 
Lý Trần Linh Giang (NT) 
Liêu Ngọc Mỹ 
Liễu Ngọc Trân 

0954030142 
0954032389 
0954032750 

T.SV2012(69) - 02 Khuyến 
khích 700,000 
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8 

Phạm Minh Thái (NT) 
Đặng Kha Trúc Quỳnh 
Đặng Xuân Huy 
Nguyễn Trung Thiện 

1054012502 
1054010450 
1054012189 

T.SV2012(70) - 03 Khuyến 
khích 700,000 

2. KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

9 Đỗ Thị Thu Hảo (NT) 
Huỳnh Thị Ngọc Huyền 

0954030164 
0954032251 T.SV2012(86) - 19 Nhì 1,500,000 

10 Dương Võ Ngọc Tuyền (NT) 
Bùi Hữu Đoàn  

0954030796 
0954032131 T.SV2012(93) - 26 Nhì 1,500,000 

11 
Đặng Minh Nhựt (NT) 
Trương Thị Thảo Nguyên 
Trần Thị Hải Lý 

0954030487 
0954032457 
0954032360 

T.SV2012(89) - 22 Ba 1,200,000 

12 Phạm Minh Tuấn 0954030793 T.SV2012(83) - 16 Ba 1,200,000 

13 Phạm Thị Ngân (NT) 
Đỗ Tường Vi 

0954032416 
0954030829 T.SV2012(88) - 21 Ba 1,200,000 

14 
Mai Trang Thi (NT) 
Vũ Ngọc Phương Thảo 
Hà Thị Khánh Ly 

0954030644 
1054030671 
0954030355 

T.SV2012(96) - 29 Khuyến 
khích 700,000 

15 Nguyễn Hưng Huấn (NT) 
Nguyễn Thị Ngọc Khanh 

0854030336 
0854030382 T.SV2012(91) - 24 Khuyến 

khích 700,000 

16 Lê Minh Thắng (NT) 0854030844 T.SV2012(92) - 25 Khuyến 
khích 700,000 

 
3. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

17 Bùi Thị Hương 0954012179 T.SV2012(98)-31 Nhì  1,500,000 

18 

Lê Thị Mai Hương (NT) 
Trần Thị Phương Nga 
Phạm Thị Xuân Lý 
Nguyễn Thanh Phương Duy 
Phan Thị Kim Hương 

1054012210 
1054012321 
1054012298 
1054012380 
1054010212 

T.SV2012(103)-36 Nhì 1,500,000 

19 Đặng Tân Phú (NT) 
Vũ Văn Dũng 

 
0954010352 
0954010079 

T.SV2012(102)-35 Ba 1,200,000 



-3- 

20 

Nguyễn Trang Anh (NT) 
Nguyễn Phúc Bảo Châu 
Hồ Dương Phụng 
Trương Nguyên Tùng 
Lê Thị Kiều Ánh Tuyết 

0954012017 
0954010040 
0954010359 
0954010594 
0954012584 

T.SV2012(104)-37 Ba 1,200,000 

21 
Nguyễn Văn Thể (NT) 
Huỳnh Thị Bích Phượng 
Lưu Thị Lan 

0954010474 
0854010380 
0954012209 

T.SV2012(100)-33 Khuyến 
khích 700,000 

22 

Đỗ Mỹ Phương (NT) 
Lê Thị Hương 
Lê Thi Thi 
Nguyễn Thủy Tiên 

0954010363 
0954012182 
0954012477 
0954010521 

T.SV2012(101)-34 Khuyến 
khích 700,000 

23 
Phạm Minh Anh Thư (NT) 
Phạm Tuấn Đạt 
Bùi Thị Mỹ Điệp 

1054012573 
1054012104 
1054022041 

T.SV2012(105)-38 Khuyến 
khích 700,000 

24 Lê Thu Hồng 0954012155 T.SV2012(106)-39 Khuyến 
khích 700,000 

25 

Nguyễn Trần Anh Tuấn (NT) 
Phạm Thành Long 
Nguyễn Anh Tuấn 
Huỳnh Bích Phương 
Lý Mỹ Kim 

 
0954010248 
0954010575 
0954012365 
0954010203 

T.SV2012(107)-40 Khuyến 
khích 700,000 

4. KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

26 Nguyễn Thắng  0854020196 T.SV2012(120)-53 Nhất 2,000,000 

27 
Nguyễn Mạnh Đức (NT) 
Nguyễn Thắng 
Lê Bá Tâm 

0854020042 
0854020196 
0854020177 

T.SV2012(129)-62 Nhất 2,000,000 

28 
Nguyễn Thị Huỳnh Như (NT) 
Lê Bá Tâm 
Trương Quang Vinh 

0854020156 
0854020177 
0854020266 

T.SV2012(119)-52 Nhì 1,500,000 

29 Nguyễn Mạnh Đức 0854020042 T.SV2012(118)-51 Nhì 1,500,000 

30 Phạm Thị Cẩm Thùy (NT) 
Phạm Thị Huyền Trang 

0954022134 
0954020151 T.SV2012(123)-56 Ba 1,200,000 

31 
Trần Phát Tài (NT) 
Trịnh Xuân Đại 
Lê Văn Đồng 

0954062144 
0954062039 
0954062145 

T.SV2012(128)-61 Khuyến 
khích 700,000 
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32 

Nguyễn Thị Hằng Nguyệt Nga 
(NT) 
Trịnh Doanh Thiên 
Vụ Mạnh Bản 

0954020081 
0954022127 
0954052005 

T.SV2012(125)-58 Khuyến 
khích 700,000 

33 
Hoàng Thị Như Vân (NT) 
Nguyễn Thị Tuyền 
Trương Tuấn Tài 

0954020181 
0954020173 
0954062145 

T.SV2012(115)-48 Khuyến 
khích 700,000 

34 
Tạ Xuân Thắng (NT) 
Lê Hoàng Yến 
Nguyễn Thị Huỳnh Như 

0854020197 
0854020274 
0854020156 

T.SV2012(117)-50 Khuyến 
khích 700,000 

35 
Đinh Hoàng Nam (NT) 
Lê Trần Anh Khoa 
Trương Thị Bảo Trân 

0954062112 
0954062084 
0954062190 

T.SV2012(108)-41 Khuyến 
khích 700,000 

36 Lê Huỳnh Tấn Long  0954062101 T.SV2012(110)-43 Khuyến 
khích 700,000 

5. KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

37 Nguyễn Thị Xuân Kiều (NT) 
Phú Thị Yangiem 

0954042171 
0954040534 T.SV2012(134)-67 Nhất 2,000,000 

38 
Lê Thị Giáng Hương (NT) 
Vũ Thị Lan Hương 
Lê Thị Tú Anh 

0954042151 
0954042163 
0954040008 

T.SV2012(130)-63 Ba 1,200,000 

39 
Đỗ Thị Hồng Nhung (NT) 
Lê Thị Như Quỳnh 
Trần Thị Mỹ 

1054042296 
1054042346 
1054040248 

T.SV2012(131)-64 Ba 1,200,000 

40 

Trần Thị Yến Vân (NT) 
Võ Thị Bích Điệp 
Nguyễn Minh Tuấn 
Võ Ngọc Kim Tuyến 

1054042518 
1054040061 
1054022251 
1054042500 

T.SV2012(133)-66 Khuyến 
khích 700,000 

6. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

41 

Hồ Thị Bích Phượng (NT) 
Hàn Hồng Nguyên 
Nguyễn Bảo Trâm 
Kiều Nguyễn Hồng Ân 
Nguyễn Thị Lệ Hương 

0853010705 
0853010592 
0853010988 
0853010023 
0853010343 

T.SV2012(141)-74 Nhất 2,000,000 

42 Hồng Quý (NT) 
Lê Hữu Tiền 

0853010740 
0853010939 T.SV2012(136)-69 Nhất 2,000,000 

43 

Đàm Thị Thanh Dương (NT) 
Nguyễn Thị Thanh Xuân 
Nguyễn Thanh Tùng 
Lê Thị Anh Thy 

0853010139 
0953012916 
0953010853 
0953010722 

T.SV2012(144)-77 Nhì 1,500,000 
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44 

Nguyễn Hoàng Tuấn Duy (NT) 
Trần Thị Phương Quỳnh 
Nguyễn Thị Diệu Hiền 
Mai Hữu Phúc 
Đỗ Thị Phương Quỳnh 

0853010118 
0953010574 
0953012207 
0953012518 
0953010751 

T.SV2012(149)-82 Nhì 1,500,000 

45 
Trần Thị Diễm Kiều (NT) 
Đặng Thị Hoàng Anh 
Nguyễn Thị Minh Hương 

0853010387 
0853010011 
0853010344 

T.SV2012(143)-76 Ba 1,200,000 

46 

Nguyễn Vũ Thanh Tùng (NT) 
Nguyễn Thị Thanh Xuân 
Phạm Hồng Phi Long 
Lê Nguyễn Hồng Ngọc 
Bùi Thị Hồng Loan 

0953010853 
0953012916 
0953010359 
1053010578 
0853010448 

T.SV2012(145)-78 Khuyến 
khích 700,000 

47 Lê Hữu Tiền (NT) 
Hồng Quý 

0853010939 
0853010740 T.SV2012(135)-68 Khuyến 

khích 700,000 

48 Nguyễn Long Hồ (NT) 
Phạm Thị Thùy Nhung 

0853010288 
0853010640 T.SV2012(146)-79 Khuyến 

khích 700,000 

49 

Phạm Thị Ngọc Giàu (NT) 
Võ Thị Thùy Ngân 
Nguyễn Ngọc Mai Trâm 
Nguyễn Thị Trúc Linh 
Nguyễn Thị Mỹ Linh 

0853010186 
0853010563 
0853010990 
0853010433 
0953012344 

T.SV2012(147)-80 Khuyến 
khích 700,000 

50 

Lê Thị Anh Thiện (NT) 
Phạm Trần Phương Dung 
Phạm Thị Minh Trang 
Đặng Thị Thảo Nguyên 
Đoàn Việt Phi 

0853010867 
0853010111 
0953010758 
0953012467 
0953012509 

T.SV2012(148)-81 Khuyến 
khích 700,000 

51 

Huỳnh Thị Trúc Nguyên (NT) 
Nguyễn Thị Đài Trang 
Tô Hồng Sơn 
Nguyễn Thị Thương 
Trần Thị Diễm Kiều 

0853010595 
0953012756 
0953010590 
0853010926 
0953010309 

T.SV2012(150)-83 Khuyến 
khích 700,000 

52 

Nguyễn T. Phương Quỳnh (NT) 
Nguyễn Hoàng Thiện Tín 
Nguyễn Ngọc Phương Bình 
Nguyễn Ngọc Thùy 

0853010745 
0853010945 
0853010047 
0853010895 

T.SV2012(142)-75 Khuyến 
khích 700,000 

7. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

53 Nguyễn Văn Trường (NT) 
Nguyễn Thị Bích Trâm 0851010305 T.SV2012(154)-87 Nhất 2,000,000 

54 Phạm Phương Nguyên 0851010169 T.SV2012(158)-91 Nhì  1,500,000 
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55 
 
 

Lê Xuân Tiến (NT) 
Nguyễn Đức Thắng 

0951012135 
0951010124 T.SV2012(160)-93 Ba 1,200,000 

 
 

56 
 

Nguyễn Văn Hưng (NT) 
Nguyễn Thanh Phương Hà  
Nguyễn Văn Hưng 

0951010048 
0951010026 
0951010049 

T.SV2012(162)-95 Ba 1,200,000 

57 
Chung Vĩnh Khang (NT) 
Trịnh Sỹ Cường 
Bùi Cao Tú 

0951010054 
0951010016 
0951012153 

T.SV2012(152)-85 Khuyến 
khích 700,000 

58 
Trần Thanh Long (NT) 
Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 
Nguyễn Thị Thùy Dương 

1051012088 T.SV2012(159)-92 Khuyến 
khích 700,000 

59 
Nguyễn Xuân Trung (NT) 
Phạm Trịnh Minh Triết 
Trần Minh Tuấn 

0977746019 
1689985609 
0851010315 

T.SV2012(163)-96 Khuyến 
khích 700,000 

60 

Nguyễn Thị Sơn Tuyền (NT) 
Võ Thị Diệu Linh 
Đặng Thị Thúy Hồng 
Nguyễn Thị Loan 
Nguyễn Thị Thương 

0954052094 
0954052042 
0954052025 
0954052043 
0954052081 

T.SV2012(165)-98 Khuyến 
khích 700,000 

 
 

61 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Công (NT) 
Nguyễn Văn Thông 
Ngô Thị Ánh Tuyết 
Trương Phạm Chiêu An 

0954050012 
0954052077 
0954052097 
0954052011 

T.SV2012(166)-99 Khuyến 
khích 700,000 

8. KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 

62 

Đinh Hoàng Thiệp (NT) 
Lý Hoài Đạt 
Phạm Hải Đăng 
Nguyễn Trường Hải 
Lương Thế Kông 

20761273 
20761101 
20761104 
20701019 
20761162 

T.SV2012(168)-
101 Nhì 1,500,000 

 
63 
 
 

Ngô Sĩ Phú (NT) 
Huỳnh Mỹ Trân 

0951022110 
0951022170 

T.SV2012(169)-
102 Ba 1,200,000 

9. KHOA NGOẠI NGỮ 

64 Đỗ Phú Mạnh Hùng (NT) 
Nguyễn Minh Hoàng 

0857010077 
0857010069 T.SV2012(178)-111 Nhất 2,000,000 
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65 
Chu Thị Như Trang (NT) 
Trần Nguyệt Minh  
Nguyễn Nhật Phụng 

1057010312 
1057012160 
1057012224 

T.SV2012(174)-107 Nhì 1,500,000 

66 
Trần Khánh Nhi (NT) 
Lê Thị Hồng Thủy 
Lý Ngọc Quý 
Trịnh Thị Thanh Thùy 

 
1057010201 
1057010290 
1057012243 
1057010289 

T.SV2012(177)-110 Ba 1,200,000 

67 
Hà Nhật Linh (NT) 
Ngô Thị Ngọc Kiều 
Nguyễn Thị Thùy 
Võ Thị Ngọc Mai 

 
0957012053 
0957012042 
0957010129 
0957010065 

T.SV2012(179)-112 Ba 1,200,000 

68 
Nguyễn Thị Mỹ Linh (NT) 
Nguyễn Nha Trang 
Trương Thị Hồng Trang 

0957012054 
0957010148 
0957010152 

T.SV2012(172)-105 Khuyến 
khích 700,000 

69 
Nguyễn Thiện Phước (NT) 
Phạm Thị Thu Thảo 
Phạm Thị Duy Yến 
Nguyễn Nữ Huyền Trang 

1057010231 
1057012264 
1057012404 
1057010317 

T.SV2012(175)-108 Khuyến 
khích 700,000 

10. KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á 

70 Lưu Thị Kim Thúy 0855010091 T.SV2012(198)-131 Nhất 2,000,000 

71 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 0855010123 T.SV2012(195)-128 Nhất 2,000,000 

72 
Đoàn Thị Phương An (NT) 
Võ Việt Hải 
Nguyễn Hoàng Tấn Phương 

0856010001 
0856010014 
0856010052 

T.SV2012(192)-125 Nhì 1,500,000 

73 
Nguyễn Thị Kim Tuyến (NT) 
Vũ Thanh Toàn 
Lê Tuấn Phước Tâm 

0856010074 
0856010070 
0856010059 

T.SV2012(193)-126 Nhì 1,500,000 

74 Nguyễn Bá Duy 0855010017 T.SV2012(199)-132 Nhì 1,500,000 

75 Nguyễn Thị Hiên 0856010019 T.SV2012(186)-119 Ba 1,200,000 

76 Nguyễn Hồ Phương Trâm 60701025 T.SV2012(190)-123 Ba 1,200,000 

77 Hồ Huỳnh Ngoan 0855010051 T.SV2012(202)-135 Ba 1,200,000 
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78 Trần Thị Mai 0956010028 T.SV2012(180)-113 Khuyến 
khích 700,000 

79 
Cao Thị Ngọc Oanh (NT) 
Cao Thị Lệ Hoa 
Lê Thị Mỹ Linh 

0956012014 
0956012024 
0956010039 

T.SV2012(182)-115 Khuyến 
khích 700,000 

80 Văn Thị Mỹ Mạnh 0856010016 T.SV2012(194)-127 Khuyến 
khích 700,000 

81 Trần Đình Huy 091C692023 T.SV2012(189)-122 Khuyến 
khích 700,000 

82 Phan Công Luân 0855010043 T.SV2012(201)-134 Khuyến 
khích 700,000 

83 Hồ Huỳnh Ngoan 0855010051 T.SV2012(196)-129 Khuyến 
khích 700,000 

 
 


